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1. Thông báo tình hình khí tượng thủy văn nông nghiệp tháng qua 

Trong tháng 6/2024, độ ẩm không khí trung bình trong khu vực dao động 

trong khoảng 73 - 83%; Tổng tích ôn hữu hiệu (tổng nhiệt độ tích lũy) trong 

tháng dao động trong khoảng 570 - 614ºC; Bốc thoát hơi tiềm năng dao động 

trong khoảng 980 - 102mm; Tổng lượng mưa hữu hiệu trong tháng khoảng 92 - 

176mm; Cân bằng nước trong đ t khoảng 68 - 96%; Nhiệt độ tối cao trung bình 

t  33 - 34ºC, nhiệt độ tối th p trung bình t  24 - 26ºC, nhiệt độ trung bình t i 

khu vực phổ bi n cao hơn t  1,0-1,5ºC so với trung bình nhiều năm (TBNN) 

c ng th i k   Tổng lượng mưa (T  )   p    so với TBNN c ng th i k   

Trong tháng 6/2024, khu vực Đông Nam Bộ  ảy ra nắng nóng diện rộng 

vào các ngày 03-04/6 và 12-14/6  Trên khu vực nhiều tr m khí tượng đã ghi 

nhận được giá trị nhiệt độ cao nh t ngày vượt giá trị lịch sử (GT S):  t i Trị An 

(Đồng Nai)  nhiệt độ vượt GT S đ t 36,7ºC và t i Nhà Bè (Tp Hồ Chí  inh) 

nhiệt độ vượt GT S đ t 37 0ºC vào ngày 04/6; t i Thủ Dầu  ột (Bình Dương) 

nhiệt độ vượt GT S đ t 36,7ºC và t i Vũng Tàu (Bà Rịa Vũng Tàu) nhiệt độ 

vượt GT S đ t 36,4ºC vào ngày 13/6;  t i  ong Khánh (Đồng Nai) nhiệt độ 

vượt GT S đ t 35,7ºC vào ngày 15/6.  Đồng th i, trong tháng 6 nhiều ngày có 

mưa rào và dông với diện rải rác, trong đó mưa v a, mưa to gia tăng hơn trong 

10 ngày cuối tháng, các trận dông, lốc, sét và mưa đá ở các khu vực cũng  ảy ra 

một số trận dông lốc gây thiệt h i đáng kể; các hiện tượng th i ti t nguy hiểm ở 

quy mô nhỏ trong tháng như: hiện tượng dông, lốc  ảy ra t i Xã Trung Nghĩa, 

huyện B  Đăng, t nh Bình Phước vào ngày 05/6; hiện tượng mưa lớn, dông, lốc 

 ảy ra t i TP  Hồ Chí  inh vào ngày 25/6. (Nguồn: Trung tâm DB KTTV QG). 

Trong tháng 6, mưa lớn  ảy ra vào các ngày 14/6 và 16/6 trên địa bàn t nh 

Bình Dương đã gây nhiều thiệt h i về nông nghiệp, cụ thể: đợt thiên tai ngày 

14/6 làm ngập 91ha lúa, hoa màu của ngư i dân (Nguồn: Văn phòng thường 

trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai); đợt thiên tai ngày 16/6 

làm ngập 500m2 hoa màu, gãy đổ 04 cây  anh (Nguồn: Văn phòng thường trực 

Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Dương). 



Bảng 1: Tình hình khí tượng nông nghiệp tháng qua (01 – 30/6/2024)
 

Y u tố 
Th i gian 

Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tháng 6 

Độ ẩm không khí (%) 71,5 - 81,7 71 - 81,4 77 - 86,8 73 - 83,1 

Nhiệt độ tối cao (°C) 33,3 - 34,6 33,3 - 35,2 31,4 - 32,8 32,8 - 34,3 

Nhiệt độ tối th p (°C) 24,7 - 27,3 23,9 - 26 23,8 - 25,7 24,2 - 26,3 

Tích ôn hữu hiệu (ºC) 216,1 - 234,3 191,9 - 206,6 162,3 - 174 570,3 - 613,7 

 ưa hữu hiệu (mm) 2,5 - 69 34,7 - 78,2 22,5 - 48,9 92,1 - 176,4 

Bốc thoát hơi tiềm năng (mm) 36 - 37,5 32,7 - 34 29,2 - 30,2 97,9 - 101,6 

Cân bằng nước trong đ t (%) 67,9 - 95,5 

Tháng 6, cây hồ tiêu trên khu vực Đông Nam bộ chủ y u trong giai đo n 

phân hóa mầm hoa - ra hoa  Th i ti t khu vực có mưa - mưa v a, có nơi mưa to 

đ n r t to, tổng lượng mưa hữu hiệu dao động trong tháng khoảng 92 - 176mm, 

cân bằng nước trong đ t ở mức cao khoảng 68 - 96%, về cơ bản đã b  l i lượng 

nước cần thi t cho hồ tiêu phục hồi sau th i gian  i t nước, thuận lợi cho quá 

trình ra hoa của cây tiêu trên khu vực  Tuy nhiên, mưa to kèm gió giật m nh đã 

làm ngập úng cục bộ, ngập gốc, đổ ngã một số trụ tiêu, gây khó khăn trong việc 

chăm sóc hồ tiêu trong giai đo n này  Trong đó, mưa to kèm gió giật m nh t i 

t nh Bình Dương trong các ngày 14/6 và 16/6 đã ảnh hưởng đ n hồ tiêu, nhiều 

diện tích bị ngập gốc  Trong điều kiện mưa nhiều, độ ẩm cao, sâu bệnh gia tăng 

gây h i trên các vư n tiêu như: bệnh ch t nhanh, ch t chậm, rệp sáp h i rễ hồ 

tiêu, tuy n tr ng, … 

Cây ăn quả chủ y u đang trong giai đo n nuôi quả - thu ho ch  Tháng 6, 

khu vực đang trong giai đo n m a mưa, theo thống kê t  các tr m khí tượng cơ 

bản, tổng lượng mưa đo được dao động trong khoảng 162 – 334 mm, đồng th i, 

mưa lớn diện rộng kéo dài trong tháng đã gây ngập úng t i một số vư n cây, đặc 

biệt t i những vư n cây v ng trũng th p, không tiêu thoát nước tốt  Ngoài ra, 

mưa to -r t to, kèm dông, lốc và gió giật m nh đã làm gãy cành, bật gốc, rụng 

quả t i một số vư n cây ăn quả, gây khó khăn trong việc thu ho ch và vận 

chuyển quả  Đồng th i, tháng 6 một số bệnh như: bệnh thán thư, thối rễ, thối 

quả,    phát sinh gây h i gia tăng trên cây ăn quả trên khu vực trong điều kiện 

th i ti t mưa nhiều, độ ẩm cao  



2. Dự báo khí tượng nông nghiệp (Từ ngày 01/7/2024 đến ngày 31/7/2024) 

 

 
a) Tổng tích ôn hữu hiệu  

 
b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ năm trước 

Hình 1: Bản đồ vị trí khu vực dự báo Hình 2: Bản đồ tổng tích ôn hữu hiệu tháng 

 

  

a) Tổng lượng mưa hữu hiệu b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ năm trước 

Hình 3: Bản đồ tổng lượng mưa hữu hiệu tháng 

  
a) Bốc thoát hơi tiềm năng  b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ năm trước 



Hình 4: Bản đồ tổng lượng bốc thoát hơi tiềm năng tháng 

 

  

a) Cân bằng nước trong đất b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ năm trước 

Hình 5: Bản đồ cân bằng nước trong đất tháng 

Trong tháng tới, nhiệt độ tối cao trung bình dao động trong khoảng 290 - 

30ºC, nhiệt độ tối th p trung bình khoảng 26 - 27ºC  Tích ôn hữu hiệu (tổng nhiệt 

độ tích lũy) trong tuần đầu của tháng dao động trong khoảng 197 - 202ºC, trong 

tuần giữa tháng dao động trong khoảng 187 - 193ºC, trong tuần cuối của tháng 

dao động trong khoảng 191 - 196ºC  So với c ng k  năm trước, tổng nhiệt độ 

tích lũy t i hầu h t các t nh trên khu vực Đông Nam Bộ có  u th  không thay đổi 

hoặc cao hơn so với c ng k  ở mức tương ứng t  0 - 60°C; riêng riêng t nh Bà 

rịa - Vũng Tàu, một phần phía Nam của TP  Hồ Chí  inh và khu vực ti p giáp 

với Bà rịa - Vũng Tàu của t nh Đồng Nai có  u th  th p hơn hoặc không thay 

đổi so với c ng k  năm trước, dao động trong khoảng 0 - 15°C. 

Tổng lượng mưa hữu hiệu trong tuần đầu của tháng dao động trong 

khoảng 38 - 55mm, trong tuần giữa tháng dao động trong khoảng 15 - 23mm, 

trong tuần cuối của tháng khoảng 43 - 50mm  So với c ng k  năm trước, tổng 

lượng mưa hữu hiệu t i t nh hầu h t các t nh trên khu vực Đông Nam Bộ có  u 

th  cao hơn so với c ng k , dao động trong khoảng 1,9 - 16mm; riêng phía Nam 

t nh Tây Ninh và phía Nam của TP  Hồ Chí  inh có  u th  th p hơn so với 

c ng k  năm trước ở mức khoảng 7,2 -  42mm. 

Tổng lượng bốc thoát hơi tiềm năng tháng dao động trong khoảng 101 - 

103mm  So với c ng k  năm trước, tổng lượng bốc thoát hơi tiềm năng t i hầu 

h t các t nh trên khu vực Đông Nam Bộ có  u th  th p hơn hoặc th p hơn không 

đáng kể so với c ng k , dao động trong khoảng 0,08 – 2,8mm; riêng một phần 

phía Đông của t nh Bình Phước và khu vực ti p giáp với  âm Đồng của t nh 

Đồng Nai có  u th  cao hơn không đáng kể so với c ng k  năm trước ở mức 

0,08 - 0,8mm. 



Cân bằng nước trong đ t dự báo đ t 94 - 98%  So với c ng k  năm trước, 

cân bằng nước trong đ t t i phía Bắc t nh Tây Ninh, một phần phía Bắc của TP  

Hồ Chí  inh, phía Đông của t nh Đồng Nai và hầu h t t nh Bà rịa - Vũng Tàu 

có  u th  cao hơn hoặc cao hơn không đáng kể so với c ng k , dao động trong 

khoảng 0,9 - 7,5%; các phần còn l i của khu vực Đông Nam Bộ có  u th  th p 

hơn hoặc th p hơn không đáng kể so với c ng k  năm trước ở mức khoảng 0,3 - 

3,5%. 

Độ ẩm không khí tháng 7/2024 dao động trong khoảng 80 - 83%.  

Bảng 2: Dự báo các đặc trưng khí tượng nông nghiệp tại khu vực 
 

Y u tố 
Th i gian 

Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tháng 7 

Độ ẩm không khí (%) 84,5 - 87,8 77,2 - 81,5 76,2 - 80,3 79,5 - 83,0 

Nhiệt độ tối cao (°C) 28,9 - 29,8 29,5 - 30,6 29,6 - 31,2 29,3 - 30,4 

Nhiệt độ tối th p (°C) 25,1 - 25,8 25,7 - 27,2 26,2 - 27,5 25,6 - 26,7 

Tích ôn hữu hiệu (ºC) 196,6 - 202,3 186,5 - 192,8 190,6 - 196,2 574,9 - 591,3 

 ưa hữu hiệu (mm) 37,6 - 54,9 15,3 - 22,7 43,4 - 50,2 104,7 - 121,2 

Bốc thoát hơi tiềm năng (mm) 36,0 - 36,7 32,4 - 33,1 32,6 - 33,2 101,0 - 103,1 

Cân bằng nước trong đ t (%) 93,8 - 97,7 
 

3. Cảnh báo khả năng tác động đến sản xuất nông nghiệp 

 Nhiệt độ trung bình tháng 6/2024 t i khu vực Đông Nam Bộ phổ bi n ở 

mức cao hơn so với TBNN c ng th i k  khoảng 0,5-1,0°C, có nơi cao hơn so 

với TBNN c ng th i k ; tổng lượng mưa trên khu vực phổ bi n   p    so với 

TBNN c ng th i k   Trong tháng 07/2024, khu vực có nhiều ngày mưa rào và 

dông, khả năng  u t hiện một số đợt mưa v a, mưa to diện rộng kéo dài khoảng 

02-04 ngày, ti p tục đề phòng các hiện tượng dông, lốc, sét, mưa đá  (Nguồn: 

Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia).  

Tháng 7/2024, các diện tích hồ tiêu trên khu vực Đông Nam Bộ đang 

trong giai đo n ra hoa-quả non. Giai đo n này cây cần lượng lớn dinh dưỡng để 

nở hoa, đậu quả n u không cung c p đủ ch t dinh dưỡng cây sẽ ti p tục ra lá, do 

đó, vào giai đo n này cần bổ sung lượng phân r t lớn, bao gồm t t cả các y u tố 

đa, trung, vi lượng và hữu cơ  Dự báo th i ti t tháng tới khu vực có nhiều ngày 

có mưa rào và dông, khả năng  u t hiện một số đợt mưa v a, mưa to diện rộng, 

trong mưa dông khả năng  ảy ra lốc,  oáy, gió giật m nh. Do đó, cần triển khai 



các biện pháp giằng néo, chống đỡ trụ tiêu chắc chắn  Đồng th i, tổng lượng 

mưa hữu hiệu dự báo tháng 7 dao động ở mức 105 - 121mm, bốc thoát hơi nước 

tiềm năng khoảng 101 - 103mm, cân bằng nước trong đ t khoảng 94 - 98%. Qua 

đó có thể th y, tháng tới khu vực Đông Nam Bộ có lượng mưa và cân bằng nước 

trong đ t tương đối cao, cao hơn r t nhiều so với độ ẩm đ t thích hợp cho hồ 

tiêu sinh trưởng, do đó, cần chú ý hệ thống tiêu thoát nước, khơi thông mương 

rãnh thoát nước kịp th i khi có mưa  ảy ra, đào hệ thống thoát nước theo ô bàn 

c , có độ sâu 40 - 50cm, n u đ t có độ dốc cao thì đào theo hình  ương cá, đào 

rãnh thoát nước chính sâu trên 50cm  ung quanh vư n, phá bỏ bồn giữ nước 

quanh gốc tiêu để tránh đọng nước trong vư n t o điều kiện cho n m bệnh phát 

sinh, phát triển và gây h i  Đồng th i, khi tiêu đang trong th i k  ra hoa, cần 

làm cho độ ẩm không khí của vư n tăng lên bằng cách tưới gốc hoặc có thể 

d ng máy  ịt vào không khí  ung quanh cây tiêu, tuyệt đối không  ịt lên hoa sẽ 

làm hoa đơn tính rụng, ảnh hưởng đ n hình thành h t tiêu  Th i ti t tháng tới 

thuận lợi cho bệnh tuy n tr ng, bệnh ch t nhanh, ch t chậm … đặc biệt bệnh 

ch t nhanh có khả năng b ng phát trên diện rộng và gây h i nghiêm trọng các 

vư n hồ tiêu thoát nước kém, bị ngập úng  Do đó, ngư i dân lưu ý thư ng 

 uyên kiểm tra vư n để phát hiện bệnh sớm, thu gom tàn dư cây bệnh mang ra 

khỏi khu vực vư n tiêu để đốt tiêu hủy,  ử lý đ t t i các gốc tiêu bị bệnh bằng 

vôi bột  H n ch  đi l i trong vư n, không được bón thêm các lo i phân hoặc 

phun thuốc kích thích khi chưa  ử lý thuốc phòng bệnh  

Trên khu vực Đông Nam Bộ, tháng tới cây ăn quả chủ y u giai đo n thu 

ho ch  Khu vực đang trong m a mưa, gia tăng về lượng mưa và diện mưa, do 

đó, ngư i dân cần tranh thủ những ngày t nh ráo để thu ho ch triệt để quả đã 

chín và bảo quản quả khô ráo  Nhiệt độ thích hợp trong giai đo n này dao động 

trong khoảng 24 - 30ºC; độ ẩm đ t thích hợp khoảng 50 - 60%  Dự báo tháng 

tới, khu vực có nhiều ngày mưa rào, khả năng  u t hiện một số đợt mưa v a, 

mưa to diện rộng, tổng lượng mưa hữu hiệu dao động trong khoảng 105 - 

121mm, lượng bốc thoát hơi tiềm năng khoảng 101 - 103mm, cân bằng nước 

trong đ t dao động trong khoảng 94 - 98%, cao hơn r t nhiều so với nhu cầu của 

cây ăn quả trong các giai đo n sinh trưởng và phát triển của tháng tới  Do đó, 

ngư i dân cần chú ý đào nhiều rãnh phụ sâu khoảng 20-30cm t o điều kiện cho 



nước mưa được thoát nhanh  uống các mương li p; gia cố b  bao, đê bao cho 

chắc chắn, n o vét kênh, mương, chuẩn bị máy bơm để rút nước chống ngập úng 

khi có mưa to; h n ch  tối đa việc đi l i trong vư n, khi vư n bị ngập do mưa, 

cần bơm rút nước nhanh cho vư n khi tr i t nh mưa, n u lớp đ t mặt bị đóng 

váng trở nên cứng cần phá váng dưới tán để không khí và nước th m  uống đ t 

dễ hơn, cung c p o i cho rễ  Th i ti t tháng 7 mưa nhiều, độ ẩm cao sâu h i 

giảm đáng kể so với m a khô, tuy nhiên, n m bệnh gây h i trên cây ăn quả tăng 

lên, nh t là các bệnh do n m gây bệnh thán thư, thối rễ và thối quả,   ngư i dân 

cần thư ng  uyên kiểm tra vư n, phát hiện sớm bệnh và chủ động các biện pháp 

phòng tr  hiệu quả  

 

Tin phát ngày: 01/7/2024 
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